
PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Vật lý đại cương 1

Địa điểm: 301A1 Ngày thi: 18/7/2017 Ca thi:  2

1 1 64DCDD2002 Ngô Tuấn Anh 64DCDD01

2 2 64DCOT2049 Trương Tuấn Anh 64DCOT06

3 3 65DCOT11202 Phạm Văn Bính 65DCOT11

4 4 64DCCD2060 Vũ Xuân Cường 64DCCD06

5 5 65DCOT11195 Nguyễn Hoàng Hải 65DCOT12

6 6 65DCOT11225 Đỗ Sơn Hoàng 65DCOT11

7 7 65DCOT12551 Nguyễn Mạnh Hoàng 65DCOT12

8 8 65DCDT11438 Lê Quân Kiên 65DCHT11

9 9 64DCCD2133 Nguyễn Ngọc Linh 64DCCD07

10 10 65DCOT13003 Trần Văn Lộc 65DCOT12

11 11 64DCCD2143 Đoàn Ngọc Sơn 64DCCD07

12 12 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

13 13 64DCCD2035 Nguyễn Ngọc Tân 64DCCD05

14 14 65DCOT11182 Bùi Quang Thành 65DCOT12

15 15 65DCOT11207 Phạm Ngọc Thuỵ 65DCOT11

16 16 65DCOT13582 Nguyễn Văn Tiến 65DCOT12

17 17 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

18 18 64DCCD2105 Đỗ Ngọc Tuấn 64DCCD06

19 19 64DCOT2047 Nguyễn Quốc Văn 64DCOT01

20 20 66DCCD10010 ĐINH PHÚ ANH 66DCCD11

21 21 66DCCD10133 NGUYỄN THÀNH CHUNG 66DCCD11

22 22 66DCCD10038 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 66DCCD11

23 23 66DCDD10252 TRẦN ĐÌNH GIANG 66DCDD11

24 24 66DCDT10052 NGUYỄN ĐỨC HẢI 66DCDD11

25 25 66DCCD10101 NGÔ QUỐC KHÁNH 66DCCD11

Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 1-  KỲ PHỤ THÁNG 6/2017 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Mã HP: DC1CB21

TT SBD Phách Điểm Mã SV



26 26 67DCCD10021 NGUYỄN VŨ LONG 67DCCD11

27 27 66DCCD10053 TRẦN HẢI LONG 66DCCD11

28 28 66DCCD10091 NGUYỄN NGỌC NAM 66DCCD11

29 29 66DCCD10071 NGUYỄN ĐÌNH QUỲNH 66DCCD12

30 30 66DCDD10211 PHẠM TRUNG SƠN 66DCDD11

31 31 67DCCD10045 NGUYỄN QUỐC VIỆT 67DCCD11

32 32

Danh sách gồm 31 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1              GIÁM THỊ 2          GV CHẤM THI 1         GV CHẤM THI 2


